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Họ và tên: Lớp:

Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Dòng sông quê ngoại
Quê ngoại của Minh có một dòng sông hiền hoà. Mỗi mùa, sông lại khoác một màu áo khác. Mùa hè,
nước sông xanh như ngọc, lũ trẻ rủ nhau ra bến tắm mát. Mùa thu, mặt sông phẳng lặng, in bóng mây
trắng và hàng tre. Chiều chiều, những chiếc thuyền nhỏ chở đầy rau quả xuôi về chợ. Minh thích nhất là
ngồi bên bờ nghe tiếng mái chèo khua nước. Minh thầm nghĩ: “Quê ngoại mình đẹp quá!”

1. Mùa hè, nước sông xanh như gì? A Ngọc B Lá chuối C Bầu trời
2. Mùa thu, mặt sông in bóng gì? A Cây gạo B Mây và tre C Núi cao
3. Thuyền nhỏ chở gì về chợ? A Cá tôm B Lúa gạo C Rau quả
4. Minh thích nhất điều gì?

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tên tỉnh viết đúng

1. Tỉnh ở vùng núi phía Bắc: A Hà Giang B Hà giang
2. Tỉnh ở cực Nam: A Cà mau B Cà Mau
3. Tỉnh có nhiều ruộng bậc thang: A lào Cai B Lào Cai

Bài 3: Luyện từ và câu: xếp các từ trong khung vào nhóm

sông cần cù núi dũng cảm biển hiếu học

1. Từ chỉ cảnh vật đất nước:

2. Từ chỉ phẩm chất con người:

Bài 4: Luyện từ và câu: câu cảm hay câu khiến?

1. Dòng sông đẹp quá! A Câu cảm B Câu khiến
2. Các con đừng tắm sông một mình! A Câu cảm B Câu khiến
3. Ôi, nước sông trong quá! A Câu cảm B Câu khiến

Bài 5: Viết đoạn văn tả cảnh đẹp đất nước

Viết đoạn văn (4–5 câu) tả một cảnh đẹp của đất nước mà em biết.
Cảnh đẹp nào (em được đến hoặc xem qua tranh ảnh)? Có gì nổi bật? Em có cảm nghĩ gì?
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Bài 1: Đọc hiểu: đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

1. A (Ngọc)
2. B (Mây và tre)
3. C (Rau quả)
4. Ngồi bên bờ nghe tiếng mái chèo khua nước.

Bài 2: Chính tả: khoanh vào tên tỉnh viết đúng

1. A (Hà Giang) 2. B (Cà Mau) 3. B (Lào Cai)

Bài 3: Luyện từ và câu: xếp các từ trong khung vào nhóm

1. Từ chỉ cảnh vật đất nước: sông, núi, biển
2. Từ chỉ phẩm chất con người: cần cù, dũng cảm, hiếu học

Bài 4: Luyện từ và câu: câu cảm hay câu khiến?

1. A (Câu cảm) 2. B (Câu khiến) 3. A (Câu cảm)

Bài 5: Viết đoạn văn tả cảnh đẹp đất nước

Gợi ý: câu 1 giới thiệu cảnh đẹp; câu 2–3 tả những điều nổi bật (núi, sông, biển, màu sắc, âm thanh);
câu 4–5 nêu cảm nghĩ, niềm tự hào của em về cảnh đẹp đất nước.

onthi.app/phieu-bai-tap — in miễn phí cả 35 tuần, có đáp án Ôn Thi · học như chơi, lớp 1–5
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